KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 LỨA TUỔI 3 - 4 TUỔI
Giáo viên thực hiện: Phạm Thanh Nhàn-Trần Thị Hiền
MT: 19, 24, 25, 68, 72, 73, 74, 79, 81, 82
	Hoạt động
	Tuần 1
Tết dương lịch
(30/12/2019-3/1/2020)


	Tuần 2
Hoa mùa xuân
(6/1-10/1/2020)


	Tuần 3
Món ăn ngày tết
(13/1-17/1/2020)


	Tuần 4

Ngày tết quê em
(21/1-24/1/2020)


	Tuần 5
Nghỉ tết
(27/1-31/1/2020)


	MT

	Đón trẻ 

Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ sử dụng đúng đồ dùng đúng với kí hiệu của trẻ  và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Cô trò chuyện với trẻ về ngày tết Dương Lịch

- Ngày tết dương lịch là ngày nào trong năm

- Là ngày tết dành cho những ai?

* Cô trò chuyện cùng trẻ về một số loại hoa mùa xuân:

- Tên gọi,đặc điểm, màu sắc, ích lợi của các loài hoa

-trẻ kể về một số loại hoa thường sử dụng trong gia đình trẻ ngày tết.

* Cô trò chuyện với trẻ về món ăn ngày tết:

- Trẻ kể tên một số món ăn quen thuộc của ngày tết

- Trò chuyện cùng trẻ về cách ăn uống và vui chơi hợp lí để đảm bảo an toàn trong dịp Tết
* Cô trò chuyện với trẻ về ngày tết Nguyên Đán:

- Ngày tết Nguyên Đán là ngày nào trong năm

- Cho trẻ kể tên một số phong tục cổ truyền của mọi người thường diễn ra trong ngày tết Nguyên Đán.

- Cho trẻ xem video, tranh ảnh, sách báo….nói về các hoạt động có trong dịp Tết

- Nghe các bài hát, bài thơ,…nói về ngày Tết
	

	Thể dục 

sáng
	- Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi và khởi động các khớp
-BTPTC :
       Hô hấp : Gà gáy                                               Tay: Chèo thuyền 

       Bụng: Cúi xuống tay chạm ngón chân             Chân:   Bước khuỵu gối            

       Bật:   Bật tại chỗ                                                   Điều hoà: thả lỏng tay chân nhẹ nhàng

- Cho trẻ nghe và tập thể dục theo nhạc các bài hát thể dục chung của nhà trường

+Thứ 2, 4, 6 tập với bài “Việt Nam ơi”
+Thứ 3, 5 tập với bài “chocolate”
-Hồi tĩnh: bài hát “Em như chim bồ câu”
	

	Hoạt động học
	T2
	GDÂN
DH: Sắp đến tết rồi

NH: Long phụng sum vầy

TCÂN: Tai ai tinh

	PT vận động

VĐCB: Trườn theo hướng thẳng 15m
TCVĐ : Bắt bướm
	GDÂN

Dạy hát: Bánh chưng xanh
NH: Ngày tết quê em

TCÂN: Chiếc ghế âm nhạc


	PT vận động

VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
TC: Những quả 

bóng vui nhộn.

	Nghỉ tết
	72, 74, 82
Tuần 4: Thể dục đổi bài ném trúng đích thẳng đứng

	
	T3
	LQVT

Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông


	LQVT

Ôn nhận biết hình chữ nhật, hình tam giác
	LQVT

Ôn nhận biết ngắn-dài
	LQVT

Đếm và nhận biết số lượng 4
	Nghỉ tết

	

	
	T4
	KPKH

Trò chuyện về ngày tết Dương lịch
	KPKH

Tìm hiểu hoa đào
	KPKH

Tết bé ăn món gì ?
	KPKH

Trò chuyện về ngày tết
	Nghỉ tết
	19
Tuần 1: KPKH đổi bài trò chuyện về ngày tết dương lịch

	
	T5
	Tạo hình

Tạo hình pháo hoa
	Tạo hình

Vẽ bông hoa
	Tạo hình

Nặn bánh chưng, bánh dày
	Tạo hình

Trang trí thiệp ngày tết
	Nghỉ tết
	24, 73, 79, 81
Tuần 4: tạo hình đổi bài Trang trí thiệp ngày tết

	
	T6
	Văn học

Thơ : Tết đang vào nhà
	Văn học

Truyện : Sự tích hoa hồng
	Văn học

Truyện : Sự tích bánh chưng-bánh dày
	Văn học

Thơ : Chúc tết
	Nghỉ tết
	

	Hoạt động 

ngoài trời
	*HĐCCM: 
-Quan sát tranh và trò chuyện về không khí đón tết dương lịch ở một số nước

-Quan sát  tranh các hoạt động chuẩn bị đón tết
-Trò chuyện về sở thích của trẻ trong ngày nghỉ tết
-Tạo hình bông hoa từ lá cây

-Vẽ theo ý thích bằng phấn.
*TCVĐ: Ai nhanh nhất, Ô tô về bến, Nhảy qua suối,   Tung cao hơn nữa, Tìm về đúng vườn 
*Chơi tự do: vẽ phấn, bóng, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời, đồ chơi vận động

*Giao lưu với lớp MGB C4

	*HĐCCM: 
-Trò chuyện về  một số loài hoa mùa xuân
-Quan sát tranh về các loài hoa mùa xuân đặc trưng của các vùng miền

-Quan sát cây hoa đào-cây quất trong sân trường

- Quan sát cây xanh trong sân trường
-Nhặt lá cây rụng xung quanh sân trường
*TCVĐ: Chó sói xấu tính, Ô tô và chim sẻ, Chim về tổ, Tìm bạn,

Chơi với vòng, bóng

*Chơi tự do: Vẽ phấn, bóng, vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trò chơi tập thể
*Giao lưu với lớp MGB C2

	*HĐCCM: 
-Trò chuyện về các món ăn ngày tết trẻ thích

-Trò chuyện về cách giữ gìn và vệ sinh răng miệng trong ngày tết

-Trò chuyện về ăn uống đúng cách trong ngày tết

-Quan sát tranh về cách nấu các món ăn truyền thống ngày tết
-Quan sát vườn rau 
*TCVĐ: Nhền nhện giăng tơ, Thi chuyển nhanh, Cáo và Thỏ, Bánh xe quay, Cây  cao cây thấp. 
*Chơi tự do: chơi với que diêm, bóng, giấy, chơi với sỏi, chơi vẽ phấn, chơi trò chơi kĩ năng
*Giao lưu với lớp MGB C3

	*HĐCCM: 
-Trò chuyện về gia đình trẻ chuẩn bị đón tết như thế nào

-Quan sát tranh về một số phong tục trong ngày tết Nguyên Đán

-Trò chuyện với trẻ về các lễ hội diễn ra trong ngày tết

-Trò chuyện với trẻ về trang phục mặc trong ngày tết

-Vệ sinh quanh sân trường chuẩn bị đón tết.
* TCVĐ: Bóng tròn   to, Bật liên tiếp, nhảy   lò cò, gieo hạt,  Tàu điện
*Chơi tự do: chơi vẽ phấn, que kem, chơi với đồ chơi ngoài trời, đất nặn, chơi với dây chun
*Giao lưu khối bé

	Nghỉ tết
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:  
-Tạo hình: làm lì xì, làm cành đào, cành mai, dây xúc xích trang trí đồ dùng (T1,2)
+Chuẩn bị: Giấy bìa màu, bút màu, hồ dán, lõi giấy, cành cây khô, hoa nhựa…

-Chú công nhân xây dựng  “Chợ quê” (T3)
+ Chuẩn bị: gạch, thảm cỏ, hộp sữa, ống hút các cỡ, lõi giấy vệ sinh, mô hình người, đồ chơi  logo, mô hình bàn ghế, cây hoa, cây xanh
-Làm bưu thiếp tết (T4)
+Giấy bìa màu, giấy màu, bút màu, màu nước, ống hút, hồ dán

* Góc phân vai: 
- Gia đình: gia đình đi sắm tết; gia đình cám hoa, trồng cây; gia đình gói bánh chưng; gia đình đón tết
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi mô phỏng đồ dùng trong gia đình, chậu cây hoa-cây cảnh; nguyên liệu gói bánh chưng
- Bán hàng: bán bánh kẹo, rau củ quả và thực phẩm phục vụ tết; bán hoa và cây cảnh trưng tết.
+ Chuẩn bị: Các loại bánh kẹo, rau củ quả, thực phẩm,  đồ dùng trang trí tết, chậu cây giả.
-Bác sĩ: Hướng dẫn mọi người cách ăn uống trong ngày tết
+Chuẩn bị: Quần áo và đồ dùng khám bệnh, tranh ảnh về một số hành vi ăn uống
* Góc học tập: Gọi đúng tên và đặc điểm các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật; gắn hình ảnh đúng – sai về cách ăn uống tốt cho sức khỏe; ghép hình tròn, vuông, tam giác, hình chữ nhật từ các mảnh ghép, từ các đồ vật có dạng tương ứng; ghép đôi tương ứng các nhóm đồ vật có số lượng 4;  làm bài tập; hướng dẫn trẻ kỹ năng cài cúc áo và cởi cúc áo, đi dép quai hậu, cách đánh răng – lau miệng. 
+Chuẩn bị: Bảng trò chơi, lô tô, phiếu bài tập, đồ dùng rèn kỹ năng: áo cài khuy, dép có quai, bàn chải đánh răng

* Góc sách truyện: Xem truyện tranh về mùa xuân; làm sách về các loài hoa, món ăn ngày tết; nghe truyện: Sự tích ngày tết
+Chuẩn bị: Sách truyện, tranh ảnh in các loài hoa, món ăn ngày tết, giá dựng truyện

* Góc xây dựng: Vườn hoa mùa xuân; Chợ quê; Xây dựng khu vui chơi. 

+Chuẩn bị: gạch, thảm cỏ, cây-hoa, hàng rào, đồ chơi xếp hình,  mô hình đồ chơi ngoài trời, mô hình thực phẩm, cây cảnh ngày tết
* Góc nghệ thuật: 
-Âm nhạc: Hát, vận động các bài hát: Ngày tết quê em, xúc xắc xúc xẻ, sắp đến têt rồi, mùa xuân đến rồi…
+Chuẩn bị: Nhạc các bài hát, đồ dùng đệm nhạc: phách, trống, xắc xô 

- Tạo hình: Tô màu tranh vườn hoa mùa xuân, tranh pháo hoa
+Chuẩn bị: Bài in mẫu, bút màu, nguyên liệu mở: nhũ, hoa giấy, bông màu…

*Góc thiên nhiên: chăm sóc cây (nhặt lá, tưới cây,…)

+Chuẩn bị: khăn, xô, cào đất, bình tưới 
	25, 68

	   Hoạt động ăn, 
  ngủ, vệ sinh
	-Luyện rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khăn lau mặt đúng cách.

-Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn. 

-Nói tên món ăn mỗi ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.


	

	Hoạt động

 chiều


	-Rèn vệ sinh cá  nhân cho trẻ (cách xì mũi vào giấy và bỏ vào thùng rác)

-Ôn tập hình vuông, hình tròn

-Làm vở TCHT
-Làm quen bài thơ “Chúc tết”
-Thể dục:

+VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
+TCVĐ: Xếp khối nhanh
*Chơi theo ý thích

*Lao động tập thể


	-Rèn trẻ kỹ năng bê và ngồi ghế đúng  cách
-Hát các bài hát có trong chủ đề
-Trẻ vẽ cây đào-cây mai

-Làm vở TCHT

-Âm nhạc

+Vận động “Sắp đến tết rồi”
+Nghe hát: tết đến rồi

TC: Bắt chước tạo dáng
*Chơi theo ý thích

*Lao động tập thể
	-Rèn trẻ kĩ năng ăn uống lịch sự, văn minh (Không tự ý lấy đồ ăn của người khác, ăn không rơi vãi…)
-Xem tranh ảnh và trò chuyện về một số thói quen ăn uống không tốt cho sức khỏe
-Biểu diễn văn nghệ mừng xuân
-Thể dục: 

+VĐCB: Đi theo đường zích zắc, đầu đội túi cát
TC: Quả bóng nảy

-Làm vở TCHT
* Chơi theo ý thích

*Lao động tập thể

	-Dạy trẻ cách gấp quần áo gọn gàng và cho vào đúng ngăn     tủ của mình
-Chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ
-Làm vở TCHT 
-Viết lời chúc lên thiệp tặng người thân

-Âm nhạc:
+DH: Mùa xuân đến rồi 
+NH: Xúc xắc xúc xẻ
+TC: Sắc màu âm nhạc
*Chơi theo ý thích

*Lao động tập thể
	Nghỉ tết
	

	
	Nêu gương cuối tuần

	Đánh giá kết
 quả thực hiện
	1. Chuẩn bị của giáo viên

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nội dung hoạt động

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..
3. Hình thức tổ chức

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Kết quả trên trẻ

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Ý kiến nhận xét của BGH :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..





